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QUY ĐỊNH CHO SẢN PHẨM 
BẢO HIỂM HỖN HỢP DÀNH CHO TRẺ EM
(Phê chuẩn theo Công văn số   ....../BTC-QLBH ngày ... tháng ... năm 2019  của Bộ Tài chính)
I. PHÍ BẢO HIỂM
1. Tỷ lệ phí bảo hiểm dưới đây là tỷ lệ phí bảo hiểm chuẩn năm quy định cho một đơn vị Số tiền bảo hiểm gốc 1000 đồng theo độ tuổi của Người được bảo hiểm, độ tuổi của Bên mua bảo hiểm, thời hạn đóng phí bảo hiểm tại thời điểm Hợp đồng phát sinh hiệu lực.
2. Bảo Việt Nhân thọ sẽ xác định tỷ lệ giảm phí cho các mức Số tiền bảo hiểm gốc lớn tuỳ theo từng thời kỳ. Trong thời gian trước mắt, Bảo Việt Nhân thọ áp dụng các tỷ lệ giảm phí cho từng lớp Số tiền bảo hiểm gốc như sau:
	Tỷ lệ % của tỷ lệ phí chuẩn
	Lớp số tiền bảo hiểm gốc được áp dụng 

	100%
	100 triệu đồng trở xuống

	99,5%
	Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

	99% 
	Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

	98%
	Từ trên 1 tỷ đồng


Bảo Việt Nhân thọ có thể thay đổi các tỷ lệ giảm phí và các mức Số tiền bảo hiểm gốc áp dụng giảm phí cho các hợp đồng khai thác mới tùy thuộc vào kinh nghiệm triển khai của công ty và điều kiện thị trường.
3. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm theo định kỳ năm, 06 tháng, quý hoặc tháng. Hệ số quy đổi phí đóng theo định kỳ phí 06 tháng (F06 tháng), phí quý (Fquý), phí tháng (Ftháng) theo phí năm (Fnăm) do Bảo Việt Nhân thọ quy định tuỳ theo từng thời kỳ. Hệ số quy đổi phí đóng định kỳ hiện tại được quy định như sau:
	F06 tháng  =
	Fnăm
	x 1,06

	
	2
	

	Fquý            =
	Fnăm
	 x 1,12

	
	4
	

	Ftháng        =
	Fnăm
	  1,2

	
	12
	


Bảo Việt Nhân thọ xác định mức phí tối thiểu cho mỗi phương thức nộp phí tùy theo từng thời kỳ. 
4. [bookmark: _Toc297637175]Với các trường hợp áp dụng phí bảo hiểm phụ trội, phí bảo hiểm phụ trội được xác định theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro.
II. SỐ TIỀN BẢO HIỂM GỐC
Số tiền bảo hiểm gốc được xác định tùy theo sự lựa chọn của Bên mua bảo hiểm, sự thỏa thuận giữa Bảo Việt Nhân thọ và Bên mua bảo hiểm. Mức Số tiền bảo hiểm gốc tối thiểu do Bảo Việt Nhân thọ quy định tùy theo từng thời kỳ.
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BIỂU PHÍ NĂM (TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM)
QUY ĐỊNH CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP DÀNH CHO TRẺ EM
Quy định cho một đơn vị 1.000 đồng STBH gốc 
(Trường hợp lựa chọn thời hạn đóng phí ngắn hơn thời hạn bảo hiểm 3 năm)
	Tuổi Bên mua bảo hiểm
	Tuổi Người được bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	18
	134,60
	141,87
	150,03
	159,11
	170,24
	183,04
	199,60
	220,78
	248,24
	169,76
	182,78
	199,58
	220,95
	248,55
	289,21
	339,58

	19
	134,71
	141,98
	150,14
	159,21
	170,34
	183,15
	199,71
	220,89
	248,36
	169,87
	182,89
	199,69
	221,06
	248,67
	289,32
	339,69

	20
	134,81
	142,09
	150,25
	159,31
	170,44
	183,24
	199,81
	220,98
	248,45
	169,96
	182,99
	199,79
	221,17
	248,77
	289,43
	339,80

	21
	134,92
	142,18
	150,33
	159,40
	170,52
	183,32
	199,89
	221,06
	248,53
	170,04
	183,07
	199,87
	221,25
	248,85
	289,52
	339,88

	22
	135,00
	142,26
	150,41
	159,47
	170,60
	183,40
	199,95
	221,14
	248,60
	170,12
	183,13
	199,93
	221,31
	248,91
	289,58
	339,96

	23
	135,08
	142,33
	150,47
	159,53
	170,65
	183,45
	200,00
	221,18
	248,65
	170,18
	183,19
	199,98
	221,36
	248,96
	289,63
	340,00

	24
	135,14
	142,39
	150,53
	159,58
	170,70
	183,49
	200,04
	221,22
	248,68
	170,22
	183,22
	200,02
	221,39
	248,99
	289,66
	340,03

	25
	135,20
	142,44
	150,57
	159,62
	170,73
	183,52
	200,06
	221,24
	248,70
	170,25
	183,25
	200,04
	221,41
	249,01
	289,67
	340,05

	26
	135,25
	142,49
	150,61
	159,65
	170,75
	183,54
	200,08
	221,25
	248,71
	170,28
	183,27
	200,06
	221,43
	249,02
	289,68
	340,05

	27
	135,30
	142,53
	150,65
	159,68
	170,78
	183,55
	200,09
	221,26
	248,72
	170,30
	183,29
	200,07
	221,43
	249,02
	289,68
	340,05

	28
	135,37
	142,60
	150,69
	159,72
	170,81
	183,58
	200,11
	221,27
	248,73
	170,33
	183,31
	200,09
	221,45
	249,03
	289,68
	340,05

	29
	135,45
	142,66
	150,76
	159,77
	170,85
	183,61
	200,13
	221,29
	248,74
	170,37
	183,35
	200,11
	221,46
	249,04
	289,69
	340,05

	30
	135,55
	142,75
	150,83
	159,83
	170,90
	183,65
	200,18
	221,32
	248,76
	170,43
	183,40
	200,15
	221,49
	249,07
	289,71
	340,07

	31
	135,67
	142,85
	150,93
	159,93
	170,98
	183,72
	200,24
	221,37
	248,80
	170,50
	183,47
	200,22
	221,54
	249,11
	289,74
	340,09

	32
	135,81
	142,99
	151,05
	160,04
	171,08
	183,81
	200,32
	221,44
	248,86
	170,61
	183,56
	200,30
	221,62
	249,18
	289,80
	340,14

	33
	136,01
	143,17
	151,22
	160,18
	171,22
	183,94
	200,43
	221,54
	248,96
	170,74
	183,68
	200,41
	221,73
	249,27
	289,88
	340,21

	34
	136,23
	143,38
	151,41
	160,37
	171,39
	184,10
	200,58
	221,69
	249,09
	170,91
	183,84
	200,56
	221,87
	249,41
	290,02
	340,33

	35
	136,50
	143,64
	151,65
	160,60
	171,60
	184,30
	200,77
	221,87
	249,27
	171,13
	184,04
	200,75
	222,04
	249,57
	290,18
	340,49

	36
	136,80
	143,91
	151,92
	160,84
	171,85
	184,53
	200,98
	222,07
	249,46
	171,37
	184,27
	200,96
	222,25
	249,78
	290,36
	340,67

	37
	137,14
	144,24
	152,22
	161,13
	172,11
	184,78
	201,23
	222,31
	249,69
	171,64
	184,53
	201,21
	222,48
	250,00
	290,58
	340,87

	38
	137,52
	144,60
	152,56
	161,46
	172,42
	185,07
	201,50
	222,57
	249,94
	171,94
	184,81
	201,48
	222,75
	250,25
	290,82
	341,11

	39
	137,93
	144,99
	152,94
	161,81
	172,77
	185,41
	201,82
	222,88
	250,23
	172,29
	185,14
	201,80
	223,05
	250,54
	291,11
	341,37

	40
	138,41
	145,45
	153,38
	162,23
	173,16
	185,78
	202,18
	223,23
	250,57
	172,68
	185,52
	202,16
	223,41
	250,89
	291,44
	341,70

	41
	138,94
	145,95
	153,87
	162,69
	173,60
	186,21
	202,60
	223,64
	250,97
	173,12
	185,95
	202,58
	223,81
	251,29
	291,83
	342,08

	42
	139,53
	146,51
	154,40
	163,21
	174,10
	186,68
	203,06
	224,08
	251,41
	173,61
	186,43
	203,04
	224,26
	251,73
	292,26
	342,51

	43
	140,16
	147,12
	154,98
	163,77
	174,64
	187,20
	203,56
	224,57
	251,89
	174,15
	186,95
	203,54
	224,76
	252,21
	292,73
	342,96

	44
	140,83
	147,77
	155,61
	164,37
	175,23
	187,76
	204,11
	225,10
	252,41
	174,74
	187,51
	204,09
	225,29
	252,73
	293,24
	343,46

	45
	141,56
	148,46
	156,27
	165,01
	175,84
	188,35
	204,68
	225,66
	252,96
	175,35
	188,10
	204,66
	225,85
	253,28
	293,78
	344,00

	46
	142,32
	149,20
	156,98
	165,69
	176,49
	189,00
	205,31
	226,28
	253,55
	176,01
	188,73
	205,29
	226,45
	253,87
	294,37
	344,57

	47
	143,14
	149,98
	157,73
	166,41
	177,19
	189,67
	205,96
	226,92
	254,19
	176,70
	189,40
	205,94
	227,10
	254,51
	294,99
	345,18

	48
	144,00
	150,81
	158,53
	167,18
	177,93
	190,38
	206,66
	227,60
	254,87
	177,44
	190,12
	206,64
	227,79
	255,18
	295,67
	345,84

	49
	144,90
	151,67
	159,35
	167,97
	178,70
	191,13
	207,39
	228,33
	255,58
	178,20
	190,86
	207,37
	228,50
	255,90
	296,37
	346,55

	50
	145,01
	152,57
	160,21
	168,80
	179,49
	191,89
	208,13
	229,06
	256,31
	179,00
	191,63
	208,11
	229,23
	256,62
	297,10
	347,27

	51
	145,15
	153,48
	161,09
	169,64
	180,30
	192,67
	208,90
	229,81
	257,04
	179,81
	192,40
	208,88
	229,98
	257,36
	297,83
	347,99

	52
	145,43
	154,02
	162,00
	170,50
	181,13
	193,47
	209,67
	230,56
	257,79
	180,63
	193,21
	209,65
	230,74
	258,11
	298,57
	348,74

	53
	-
	154,20
	162,97
	171,42
	182,02
	194,33
	210,51
	231,38
	258,59
	181,52
	194,06
	210,48
	231,56
	258,92
	299,37
	349,52

	54
	-
	-
	164,01
	172,42
	182,97
	195,24
	211,38
	232,24
	259,45
	182,47
	194,97
	211,36
	232,43
	259,76
	300,21
	350,36

	55
	-
	-
	-
	173,48
	183,99
	196,21
	212,33
	233,16
	260,34
	183,49
	195,94
	212,30
	233,35
	260,67
	301,10
	351,24

	56
	-
	-
	-
	-
	185,09
	197,26
	213,34
	234,15
	261,31
	184,58
	196,99
	213,32
	234,32
	261,64
	302,05
	352,19

	57
	-
	-
	-
	-
	-
	198,40
	214,43
	235,20
	262,34
	-
	198,12
	214,40
	235,39
	262,66
	303,06
	353,18

	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	215,62
	236,34
	263,45
	-
	-
	215,60
	236,53
	263,77
	304,15
	354,24

	59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	237,60
	264,67
	-
	-
	-
	237,78
	264,99
	305,34
	355,39

	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	266,03
	-
	-
	-
	-
	266,35
	306,65
	356,67





















BIỂU PHÍ NĂM (TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM)
QUY ĐỊNH CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP DÀNH CHO TRẺ EM
Quy định cho một đơn vị 1000 đồng STBH gốc 
(Trường hợp lựa chọn thời hạn đóng phí 5 năm)
	Tuổi Bên mua bảo hiểm
	Tuổi Người được bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	18
	350,74
	352,88
	354,32
	355,19
	355,52
	355,13
	354,26
	352,98
	344,60
	354,67
	354,71
	354,26
	353,28
	345,03
	342,57
	339,58

	19
	350,88
	353,01
	354,45
	355,33
	355,64
	355,26
	354,38
	353,10
	344,72
	354,81
	354,84
	354,38
	353,40
	345,15
	342,69
	339,69

	20
	351,01
	353,14
	354,57
	355,45
	355,76
	355,37
	354,49
	353,22
	344,82
	354,92
	354,95
	354,49
	353,50
	345,25
	342,79
	339,80

	21
	351,14
	353,26
	354,68
	355,55
	355,86
	355,46
	354,58
	353,31
	344,90
	355,02
	355,04
	354,58
	353,59
	345,34
	342,88
	339,88

	22
	351,24
	353,36
	354,78
	355,63
	355,94
	355,54
	354,65
	353,38
	344,97
	355,10
	355,11
	354,65
	353,66
	345,40
	342,94
	339,96

	23
	351,34
	353,44
	354,86
	355,71
	356,01
	355,60
	354,72
	353,43
	345,03
	355,16
	355,18
	354,72
	353,72
	345,45
	343,00
	340,00

	24
	351,43
	353,52
	354,93
	355,78
	356,06
	355,65
	354,76
	353,47
	345,06
	355,23
	355,23
	354,76
	353,76
	345,48
	343,03
	340,03

	25
	351,51
	353,60
	354,99
	355,83
	356,11
	355,69
	354,79
	353,49
	345,08
	355,27
	355,27
	354,79
	353,79
	345,51
	343,05
	340,05

	26
	351,60
	353,67
	355,05
	355,88
	356,15
	355,73
	354,82
	353,51
	345,09
	355,31
	355,31
	354,82
	353,81
	345,53
	343,06
	340,05

	27
	351,70
	353,76
	355,12
	355,93
	356,19
	355,76
	354,84
	353,53
	345,10
	355,35
	355,34
	354,84
	353,82
	345,54
	343,06
	340,05

	28
	351,81
	353,85
	355,19
	356,00
	356,25
	355,80
	354,87
	353,55
	345,12
	355,41
	355,38
	354,87
	353,84
	345,55
	343,06
	340,05

	29
	351,94
	353,96
	355,30
	356,08
	356,31
	355,85
	354,91
	353,57
	345,13
	355,47
	355,42
	354,91
	353,87
	345,57
	343,07
	340,05

	30
	352,08
	354,09
	355,41
	356,18
	356,40
	355,92
	354,96
	353,62
	345,16
	355,55
	355,49
	354,96
	353,91
	345,60
	343,10
	340,07

	31
	352,27
	354,26
	355,55
	356,31
	356,50
	356,01
	355,04
	353,69
	345,21
	355,66
	355,58
	355,03
	353,97
	345,64
	343,13
	340,09

	32
	352,48
	354,45
	355,73
	356,46
	356,64
	356,13
	355,14
	353,77
	345,28
	355,80
	355,70
	355,14
	354,06
	345,71
	343,19
	340,14

	33
	352,74
	354,68
	355,95
	356,65
	356,82
	356,29
	355,29
	353,89
	345,38
	355,98
	355,87
	355,29
	354,18
	345,82
	343,28
	340,21

	34
	353,05
	354,98
	356,21
	356,91
	357,05
	356,50
	355,48
	354,07
	345,54
	356,20
	356,08
	355,47
	354,36
	345,97
	343,41
	340,33

	35
	353,42
	355,33
	356,54
	357,20
	357,33
	356,76
	355,71
	354,29
	345,73
	356,49
	356,34
	355,71
	354,57
	346,17
	343,59
	340,49

	36
	353,84
	355,70
	356,90
	357,54
	357,64
	357,04
	355,98
	354,53
	345,95
	356,81
	356,62
	355,98
	354,82
	346,38
	343,78
	340,67

	37
	354,32
	356,14
	357,30
	357,92
	357,99
	357,37
	356,28
	354,81
	346,20
	357,15
	356,95
	356,29
	355,10
	346,63
	344,02
	340,87

	38
	354,86
	356,64
	357,75
	358,33
	358,37
	357,72
	356,61
	355,11
	346,47
	357,55
	357,32
	356,61
	355,41
	346,91
	344,27
	341,11

	39
	355,47
	357,21
	358,29
	358,82
	358,82
	358,13
	356,99
	355,47
	346,79
	358,00
	357,73
	357,00
	355,77
	347,23
	344,57
	341,37

	40
	356,16
	357,87
	358,89
	359,39
	359,35
	358,62
	357,44
	355,89
	347,18
	358,53
	358,21
	357,45
	356,18
	347,61
	344,91
	341,70

	41
	356,94
	358,59
	359,58
	360,03
	359,95
	359,18
	357,96
	356,37
	347,61
	359,12
	358,77
	357,97
	356,66
	348,04
	345,32
	342,08

	42
	357,79
	359,40
	360,34
	360,74
	360,61
	359,81
	358,54
	356,91
	348,10
	359,79
	359,40
	358,55
	357,20
	348,53
	345,77
	342,51

	43
	358,70
	360,26
	361,16
	361,52
	361,35
	360,49
	359,17
	357,50
	348,64
	360,52
	360,08
	359,18
	357,80
	349,07
	346,27
	342,96

	44
	359,69
	361,20
	362,04
	362,34
	362,12
	361,22
	359,87
	358,13
	349,22
	361,30
	360,81
	359,88
	358,44
	349,66
	346,81
	343,46

	45
	360,73
	362,19
	362,98
	363,23
	362,96
	362,00
	360,59
	358,82
	349,83
	362,13
	361,59
	360,60
	359,12
	350,27
	347,38
	344,00

	46
	361,87
	363,25
	363,98
	364,17
	363,84
	362,83
	361,38
	359,55
	350,49
	363,02
	362,43
	361,39
	359,85
	350,93
	348,00
	344,57

	47
	363,08
	364,40
	365,05
	365,18
	364,78
	363,72
	362,21
	360,34
	351,21
	363,96
	363,31
	362,22
	360,63
	351,65
	348,67
	345,18

	48
	364,37
	365,62
	366,20
	366,26
	365,80
	364,68
	363,11
	361,17
	351,97
	364,98
	364,26
	363,11
	361,47
	352,41
	349,37
	345,84

	49
	365,76
	366,92
	367,43
	367,41
	366,88
	365,69
	364,05
	362,06
	352,78
	366,06
	365,27
	364,06
	362,36
	353,22
	350,13
	346,55

	50
	367,20
	368,30
	368,73
	368,63
	368,02
	366,74
	365,04
	362,98
	353,61
	367,19
	366,33
	365,04
	363,27
	354,05
	350,90
	347,27

	51
	368,70
	369,72
	370,07
	369,89
	369,20
	367,83
	366,05
	363,91
	354,46
	368,36
	367,42
	366,06
	364,21
	354,90
	351,69
	347,99

	52
	370,26
	371,21
	371,47
	371,21
	370,42
	368,99
	367,10
	364,88
	355,33
	369,60
	368,57
	367,11
	365,18
	355,77
	352,49
	348,74

	53
	-
	372,78
	372,96
	372,63
	371,75
	370,21
	368,24
	365,93
	356,27
	370,91
	369,79
	368,24
	366,23
	356,70
	353,35
	349,52

	54
	-
	-
	374,55
	374,13
	373,16
	371,52
	369,46
	367,05
	357,27
	372,32
	371,11
	369,46
	367,35
	357,70
	354,27
	350,36

	55
	-
	-
	-
	375,71
	374,66
	372,92
	370,76
	368,24
	358,34
	373,81
	372,50
	370,76
	368,55
	358,77
	355,24
	351,24

	56
	-
	-
	-
	-
	376,24
	374,41
	372,14
	369,53
	359,48
	375,39
	373,98
	372,14
	369,82
	359,92
	356,28
	352,19

	57
	-
	-
	-
	-
	-
	375,97
	373,60
	370,87
	360,68
	-
	375,55
	373,60
	371,17
	361,13
	357,38
	353,18

	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	375,15
	372,31
	361,98
	-
	-
	375,15
	372,61
	362,42
	358,55
	354,24

	59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	373,86
	363,36
	-
	-
	-
	374,16
	363,81
	359,83
	355,39

	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	364,91
	-
	-
	-
	-
	365,34
	361,23
	356,67


 

